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1 08/01/19 09h30 DH14TYNT 203406 Độc chất học thú y 2 53 53 22,23 Trần Thị Quỳnh Lan

2 10/01/19 13h30 DH14TYNT 203519 Bệnh truyền nhiễm heo 2 53 53 22,23  Đỗ Tiến Duy

3 14/01/19 07h30 DH14TYNT 203314 Kiểm nghiệm thú sản 4 53 53 22,23  Lê Thanh Hiền

4 16/01/19 15h15 DH14TYNT 203363 Bệnh truyền nhiễm gia cầm 2 53 53 22,23  Nguyễn Thị Thu Năm

5 18/01/19 07h30 DH14TYNT 203522 Luật thú y 2 53 53 22,23

Nguyễn Thị Thu Năm

Nguyễn Đình Quát 

Trần Thanh Phong

6 21/01/19 07h30 DH14TYNT 203616 Thú hoang dã 2 53 53 22,23  Võ Đình Sơn

7 DH14TYNT 203360 Thực tập bệnh truyền nhiễm 1 53 53 Đỗ Tiến Duy GV tổ chức thi

8 07/01/19 09h30 DH15QTNT 208429 Quản trị chất lượng 3 23 23 22 Lê Na

9 DH15QTNT 208499 Khóa luận tốt nghiệp ngành quản trị 10 23 23 Bộ môn QTKD GV tổ chức thi

10 07/01/19 09h30 DH15NHNT 204532

Cây công nghiệp dài ngày

3 26 26 24

Nguyễn Đức Xuân Chương

Trần Văn Lợt

Võ Thái Dân

11 09/01/19 09h30 DH15NHNT 204722 Khoa học cỏ dại 2 26 26 23 Phạm Thị Minh Tâm

12 11/01/19 07h30 DH15NHNT 204533 Cây công nghiệp ngắn ngày 2 26 26 24

Nguyễn Thị Thúy Liễu

Nguyễn Thị Huyền Trang

13 14/01/19 07h30 DH15NHNT 204518 Cây dược liệu 2 26 26 24 Nguyễn Thị Huyền Trang

14 16/01/19 15h15 DH15NHNT 204417 Hoa và cây kiểng
2

26 26 24 Phạm Thị Minh Tâm

15 18/01/19 07h30 DH15NHNT 204617 Thủy nông
2

26 26 24 Nguyễn Duy Năng

16 DH15NHNT 204538 Thực tập giáo trình 2 2 26 26 Võ Thái Dân GV tổ chức thi
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17 09/01/19 09h30 DH15NTNT 206210
Di truyền ƯD trong thủy sản 2

18 18 24
Nguyễn Thị Thanh Trúc

18 11/01/19 13h30 DH15NTNT 206303
Vi sinh ƯD trong thủy sản 2

18 4 22 24
Nguyễn Hữu Thịnh

19 14/01/19 09h30 DH15NTNT 206409
Marketing thủy sản 2

18 18 24
Hà Thị Thu Hòa

20 16/01/19 13h30 DH15NTNT 206420
Pháp luật chuyên ngành thủy sản 2

18 18 24
Lưu Thị Thanh Trúc

21 09/01/19 13h30 DH15TYNT 203209 Truyền tinh truyền phôi 2 86 1 87 22,23,24  Đoàn Trần Vĩnh Khánh

22 11/01/19 09h30 DH15TYNT 203410 Sản khoa 3 86 1 87 22,23,24  Võ Tấn Đại

23 15/01/19 09h30 DH15TYNT 203403 Nội khoa 1 3 86 13 99 22,23,24  Lý Hồng Sơn

24 17/01/19 09h30 DH15TYNT 203503 Dịch tễ học 2 86 2 88 22,23,24 Trương Đình Bảo

25 21/01/19 09h30 DH15TYNT 203201 Ngoại khoa 1 2 86 86 22,23,24 Lê Quang Thông

26 23/01/19 09h30 DH15TYNT 203525 Giải phẫu bệnh 2 2 86 86 22,23,24  Nguyễn Văn Nhã

27 25/01/19 09h30 DH15TYNT 203505 Ký sinh trùng 1 2 86 86 22,23,24 Lê Hữu Khương

28 21/01/19 13h30 DH15QLNT 209228 Luật xây dựng 2 18 18 25 Dương Thị Tuyết Hà

29 23/01/19 15h15 DH15QLNT
209141 Viễn thám 3

18 15 33 25 Nguyễn Văn Tân

30 25/01/19 07h30 DH15QLNT 209140 Trắc lượng ảnh 3 18 17 35 25 Nguyễn Văn Tân

31 DH15QLNT 209336 Lập QH, KH sử dụng đất 3 18 18 Nguyễn Trung Quyết GV tổ chức thi

32 DH15QLNT 209341 Quy hoạch PT nông thôn 2 18 18 Trần Thị Yến Ẩn GV tổ chức thi

33 DH15QLNT 209229 Rèn nghề 2, chỉnh lý BĐĐĐ 2 18 18
Ngô Minh Thụy

Lê Mộng Triết
GV tổ chức thi

34 DH15QLNT 209337 Rèn nghề 3, Quy hoạch 2 18 18

Trần Duy Hùng

Nguyễn Trung Quyết GV tổ chức thi

35 15/01/19 13h30 DH15QMNT
212505 Quản lí chất thải nguy hại 2

19 19 22 Nguyễn Huy Vũ

36 17/01/19 15h15 DH15QMNT
212536 Quản lí môi trường CNN 2

19 19 22 Nguyễn Linh Vũ
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37 21/01/19 13h30 DH15QMNT
212318 Quy hoạch môi trường 2

19 19 22 Hoàng Thị Mỹ Hương

38 23/01/19 13h30 DH15QMNT
212531 Kiểm toán môi trường 2

19 19 22 Bùi Thị Cẩm Nhi

39 DH15QMNT
212324 Đồ án xử lí nước thải CN 1

19 19 Huỳnh Tấn Nhựt GV tổ chức thi

40 DH15QMNT
212506 Đồ án QL chất thải nguy hại 1

19 19 Nguyễn Huy Vũ GV tổ chức thi

41 DH15QMNT
212537 Đồ án quản lí môi trường CNN 1

19 19 Nguyễn Linh Vũ GV tổ chức thi

42 DH15QMNT
212911 Thực tập giáo trình 2-MT 1

19 19 Hoàng Bảo Phú GV tổ chức thi

43 07/01/19 09h30 DH15BQNT
210202 Công nghệ SX thức uống lên men 3

18 18 26
 Dương Thị Ngọc Diệp

44 09/01/19 09h30 DH15BQNT
210202 Khoa học về thịt và CN CB thịt 4

18 18 26
Nguyễn Anh Trinh

45 11/01/19 13h30 DH15BQNT
210309 Công nghệ CB trà, cà phê, ca cao 3

18 18 26
 Dương Thị Ngọc Diệp

46 14/01/19 09h30 DH15BQNT
210403 KT ổn định TP bằng PP đóng hộp 3

18 18 26
 Kha Chấn Tuyền

47 16/01/19 13h30 DH15BQNT
210330 Công nghệ chế biến sữa 3

18 18 26
Lê Trung Thiên

48 18/01/19 09h30 DH15BQNT
210340 Công nghệ chế biến rau quả 3

18 18 26
 Dương Thị Ngọc Diệp

49 21/01/19 13h30 DH15BQNT
210345 Công nghệ chế biến bánh 2

18 18 26
 Phan Thị Lan Khanh

50 23/01/19 13h30 DH15BQNT
210310 Các chất làm ngọt và công nghệ mía đường 2

18 18 26
 Nguyễn Trung Hậu

51 DH15BQNT 202304 Thí nghiệm hóa đại cương 1 18 18
Nguyễn Văn Hiền

GV tổ chức thi

52 07/01/19 13h30 DH16NHNT
204205 Chọn giống cây trồng 2

26 26 22
Nguyễn Châu Niên

53 09/01/19 15h15 DH16NHNT
205425 HT nông lâm kết hợp 2

26 2 28 22
Đặng Hải Phương

54 11/01/19 13h30 DH16NHNT
204110 SH phân tử trong NN 2

26 4 30 22
Võ Thái Dân

55 14/01/19 13h30 DH16NHNT
204734 Bệnh cây 3

26 2 28 22
Võ Thị Thu Oanh

56 16/01/19 13h30 DH16NHNT
204735 Côn trùng 3

26 26 22
Lê Cao Lượng

57 18/01/19 07h30 DH16NHNT
204617 Thủy nông 2

26 26 25
Nguyễn Duy Năng

58 22/01/19 09h30 DH16NHNT 200104 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 26 2 28 24 Nguyễn Thị Khánh Thảo
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59 DH16NHNT
204914 Báo cáo chuyên đề 5 1

26 26
Nguyễn Thị Hà Giang

GV tổ chức thi

60 DH16NHNT 214103 Tin học đại cương 3 26 26
Nguyễn Thị Phương Trâm

Nguyễn Văn Minh Hùng
GV tổ chức thi

61 07/01/19 13h30 DH16TYNT 203465 Dinh dưỡng động vật 3 55 1 56 24,25 Nguyễn Văn Hiệp

62 09/01/19 15h15 DH16TYNT 203106 Sinh lý 2 3 55 55 24,25  Nguyễn Kiên Cường

63 11/01/19 15h15 DH16TYNT 203507 Miễn dịch 3 55 22 77 23, 24,25 Đường Chi Mai

64 15/01/19 15h15 DH16TYNT 204534 Nông học đại cương 2 55 1 56 24,25 Nguyễn Văn Hảo

65 17/01/19 15h15 DH16TYNT 203515 Vi sinh thú y 3 55 6 61 24,25 Nguyễn Ngọc Hải

66 08/01/19 13h30 DH17QTNT 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 26 26 23 Nguyễn Thị Khánh Thảo

67 10/01/19 15h15 DH17QTNT 202121 Xác suất thống kê 3 26 26 23 Trần Thái Sơn

68 14/01/19 09h30 DH17QTNT 208231 Nguyên lý thống kê kinh tế 3 26 26 23  Nguyễn Minh Tôn

69 16/01/19 09h30 DH17QTNT 213604 Anh văn 2 3 26 26 23 Võ Phúc Anh Vũ

70 18/01/19 09h30 DH17QTNT 208336 Nguyên lý kế toán 3 26 26 24 Khúc Đình Nam

71 21/01/19 15h15 DH17QTNT 208340 Tài chính tiền tệ 2 26 26 23 Trần Hoài Nam

72 23/01/19 15h15 DH17QTNT 208423 Luật thương mại 2 26 26 23 Nguyễn Thị Nhật Linh

73 08/01/19 13h30 DH17NTNT
200107

Tư tưởng Hồ Chí Minh
2

15 6 21 22
Nguyễn Thị Khánh Thảo

74 10/01/19 15h15 DH17NTNT 202121
Xác suất thống kê 3

15 21 36 22
Trần Thái Sơn

75 14/01/19 13h30 DH17NTNT 206316
Sinh hóa chuyên ngành TS 2

15 15 23 Hồ Thị Trường Thi

76 16/01/19 09h30 DH17NTNT 213604
Anh văn 2 3

15 4 19 22
Võ Phúc Anh Vũ

77 18/01/19 09h30 DH17NTNT 202403
Đa dạng sinh học 2

15 15 23
Nguyễn Thị Mai

78 21/01/19 15h15 DH17NTNT 206106
Ngư loại học 3

15 15 22
Đặng Thị Thanh Hòa

79 23/01/19 15h15 DH17NTNT 206105 Phiêu sinh ĐV và ĐV đáy 3 15 15 22
Nguyễn Thị Bạch Mai
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80 25/01/19 07h30 DH17NTNT 203516
Vi sinh đại cương 3

15 15 22 Nguyễn Hoàng Nam Kha

81 DH17NTNT 214103 Tin học đại cương 3 15 6 21
Nguyễn Thị Phương Trâm

Nguyễn Văn Minh Hùng
GV tổ chức thi

82 08/01/19 13h30 DH17TYNT 200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 15 15 25 Nguyễn Thị Khánh Thảo

83 10/01/19 15h15 DH17TYNT 203211 Cơ thể 1 3 15 15 25 Phan Quang Bá

84 14/01/19 13h30 DH17TYNT 203203 Di truyền học đại cương 3 15 15 25 Quách Tuyết Anh

85 16/01/19 09h30 DH17TYNT 213604 Anh văn 2 3 15 15 25 Võ Phúc Anh Vũ

86 18/01/19 09h30 DH17TYNT 203508 Mô học 2 15 4 19 25 Nguyễn Văn Nhã

87 21/01/19 15h15 DH17TYNT 203109 Sinh hóa đại cương 2 15 13 28 25  Lê Thụy Bình Phương

88 23/01/19 13h30 DH17TYNT 203703 Chăn nuôi đại cương 2 15 15 25 Bùi Thị Kim Phụng

89 DH17TYNT 214103 Tin học đại cương 3 15 15
Nguyễn Thị Phương Trâm

Nguyễn Văn Minh Hùng
GV tổ chức thi

90 08/01/19 15h15 DH18QTNT 200101 Triết học 3 22 22 24 Võ Nguyễn Hoài Như

91 10/01/19 07h30 DH18QTNT 213603 Anh văn 1 4 22 22 24 Lê Thị Bảo Châu

92 14/01/19 15h15 DH18QTNT 208109 Kinh tế vi mô 1 3 22 22 24 Đặng Minh Phương

93 16/01/19 07h30 DH18QTNT 200102 Kinh tế chính trị 2 22 22 24 Trương Thị Mỹ Hà

94 24/01/19 15h15 DH18QTNT 202114 Toán cao cấp C1 3 22 9 31 24 Lê Anh Tuấn

95 DH18QTNT 202501 Giáo dục thể chất 1 1 22 22 Bùi Minh Tâm GV tổ chức thi

96 08/01/19 15h15 DH18NTNT 200101 Triết học 3 15 15 23 Võ Nguyễn Hoài Như

97 10/01/19 07h30 DH18NTNT 213603 Anh văn 1 4 15 2 17 23 Lê Thị Bảo Châu

98 14/01/19 15h15 DH18NTNT 202401 Sinh học đại cương 2 15 4 19 23 Trương Ng T Như Mai

99 16/01/19 07h30 DH18NTNT 200102 Kinh tế chính trị 2 15 15 23 Trương Thị Mỹ Hà
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100 22/01/19 09h30 DH18NTNT 202301 Hóa học đại cương 3 15 8 23 23 Nguyễn Văn Hiền

101 24/01/19 15h15 DH18NTNT 202112 Toán cao cấp B1 2 15 11 26 23 Lê Anh Tuấn

102 DH18NTNT 202501 Giáo dục thể chất 1 1 15 15 Bùi Minh Tâm GV tổ chức thi

103 DH18NTNT 202304 Thí nghiệm hóa đại cương 1 15 3 18
Nguyễn Văn Hiền

GV tổ chức thi

104 DH18NTNT 202402 Thực hành sinh học đại cương 1 15 15 Trương Ng T Như Mai GV tổ chức thi

105 08/01/19 15h15 DH18TYNT 200101 Triết học 3 15 15 22 Võ Nguyễn Hoài Như

106 10/01/19 07h30 DH18TYNT 213603 Anh văn 1 4 15 15 22 Lê Thị Bảo Châu

107 14/01/19 15h15 DH18TYNT 202401 Sinh học đại cương 2 15 15 22 Trương Ng T Như Mai

108 16/01/19 07h30 DH18TYNT 200102 Kinh tế chính trị 2 15 15 22 Trương Thị Mỹ Hà

109 18/01/19 13h30 DH18TYNT 202620 Kỹ năng giao tiếp 3 15 1 16 22 Trần Thị Xuyến

110 22/01/19 09h30 DH18TYNT 202301 Hóa học đại cương 3 15 15 22 Nguyễn Văn Hiền

111 24/01/19 15h15 DH18TYNT 202112 Toán cao cấp B1 2 15 15 22 Lê Anh Tuấn

112 DH18TYNT 202501 Giáo dục thể chất 1 1 15 15 Bùi Minh Tâm GV tổ chức thi

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Yến Ẩn

Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2018

TS. Lê Anh Tuấn ThS. Võ Phúc Anh Duy

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN ĐÀO TẠO

PHÓ GIÁM ĐỐC
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